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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
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DANH SÁCH  ĐOÀN HỌC SINH  

THAM GIA HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI CẤP QUẬN   

Năm học 2022 – 2023 

 
Stt 

Họ và tên Năm 

sinh 

Chức vụ Ghi chú 

1.  Nguyễn Huỳnh Kiều Như 2013 Phân đội trưởng 

phân đội 1 
4/1 

2.  Nguyễn Huỳnh Hương Thảo 2013 Đội nghi thức  4/1 

3.  Vương Đình Ngọc Trâm 2013 Đội nghi thức 4/1 

4.  Phan Hoàng My 2013 Đội nghi thức 4/1 

5.  Vũ Vương Tường 2013 Đội nghi thức 4/1 

6.  Trần Triệu Vỹ 2013 Đội nghi thức 4/1 

7.  Trần Nguyên Khang 2013 Đội nghi thức 4/1 

8.  Nguyễn Huỳnh Hương Xuân 2013 Đội nghi thức 4/1 

9.  Nguyễn Lê Thiên An 2013 Đội nghi thức 4/1 

10.  Lương Quế Chi 2013 Đội nghi thức 4/1 

11.  Trần Công Bách 2013 Đội trống 4/1 

12.  Hoàng Bảo Duy 2013 Đội trống 4/1 

13.  Nguyễn Trung Quân 2013 Đội cờ 4/1 

14.  Lê Trương Mộc Miên 2013 Phân đội trưởng 

phân đội 2 
4/2 

15.  Đỗ Huỳnh Kim Ngân 2013 Đội nghi thức 4/2 

16.  Lê Trương Hải Miên  2013 Phân đội trưởng 

phân đội 4 
4/2 

17.  Trần Thảo Nguyên 2013 Chỉ huy đội nghi lễ 4/2 



18.  Trương Tú Anh 2013 Đội nghi thức 4/2 

19.  Bùi Bảo Chi 2013 Đội nghi thức 4/2 

20.  Đoàn Linh Đan 2013 Đội nghi thức 4/2 

21.  Hứa Võ Gia Hân 2013 Đội nghi thức 4/2 

22.  Nguyễn Võ Thiên Kim 2013 Đội nghi thức 4/2 

23.  Nguyễn Thế Bảo Ngọc  2013 Đội nghi thức 4/2 

24.  Trịnh Nhật Yến Phương 2013 Đội nghi thức 4/3 

25.  Trần Lê Hương Giang 2013 Phân đội trưởng 

phân đội 3 
4/3 

26.  Nguyễn Gia Bảo  2013 Đội nghi thức 4/3 

27.  Bùi Gia Hân 2013 Đội nghi thức 4/3 

28.  Huỳnh Hồ Anh 2013 Đội nghi thức 4/3 

29.  Lê Phúc Tường 2013 Đội nghi thức 4/3 

30.  Cao Nguyễn Phương My 2013 Đội trống 4/3 

31.  Nguyễn Thị Thùy Linh 2013 Đội trống 4/3 

32.  Đặng Nguyễn Lan Chi 2013 Đội trống 4/3 

33.  Nguyễn Ngô Bảo Trân 2013 Đội trống 4/3 

34.  Lê An 2013 Đội trống 4/3 

35.  Đào Yến Nhi 2013 Kiệu Bác Hồ 4/3 

36.  Phùng Đăng Hải Hằng 2013 Kiệu Bác Hồ 4/3 

37.  Kha Trác Thư Cát 2013 Kiệu Bác Hồ 4/3 

38.  Phan Ngọc Gia Hân 2013 Kiệu Bác Hồ 4/3 

39.  Bùi Gia Huy 2013 Kiệu Bác Hồ 4/3 

40.  Vũ Xuân Lâm 2013 Kiệu Bác Hồ 4/3 



41.  Võ Nguyên Thành 2013 Kiệu Bác Hồ 4/3 

42.  Trần Ngọc Sơn 2013 Kiệu Bác Hồ 4/3 

43.  Huỳnh Thái Tuấn  2013 Bảng tên 4/3 

44.  Lê Phúc Nguyên 2013 Đội nghi thức 4/4 

45.  Huỳnh Lê Minh Thư 2013 Đội nghi thức 4/4 

46.  Dương Đình Tuấn Kiệt 2013 Đội nghi thức 4/4 

47.  Trần Thị Ngọc Anh 2013 Đội nghi thức 4/4 

48.  Kim Minh Sam 2013 Đội nghi thức 4/4 

49.  Tống Đức Tiến Sơn 2013 Đội nghi thức 4/4 

50.  Trương Tuệ Thiên Di 2013 Đội cờ 4/4 

51.  La Nguyễn Thiên Phước 2013 Đội nghi thức 4/6 

52.  Nguyễn Loan Anh 2013 Đội nghi thức 4/6 

53.  Nguyễn Ngọc Hằng 2013 Đội cờ 4/6 

54.  Vũ Thị Thuỳ Dương 2013 Đội cờ 4/6 

55.  Nguyễn Bảo Trân 2013 Đội cờ 4/6 

56.  Lê Ngọc Thuỳ Trang 2013 Đội nghi thức 4/7 

57.  Nguyễn Võ Thành Nhân 2013 Đội nghi thức 4/7 

58.  Huỳnh Nguyễn Hồng Hân 2013 Đội nghi thức 4/7 

59.  Phạm Minh Thư 2012 Đội nghi thức 5/1 

60.  Vũ Phạm Song Thư 2012 Đội nghi thức 5/1 

61.  Trương Đình Hải My 2012 Đội nghi thức 5/1 

62.  Đặng Đình Đan Anh 2012 Đội nghi thức 5/1 

63.  Trần Bảo Anh 2012 Đội nghi thức 5/1 



64.  Nguyễn Trần Trường Thịnh 2012 Đội trống 5/1 

65.  Trần Gia Bảo  2012 Đội trống 5/1 

66.  Vũ Đình Khiêm 2012 Đội nghi thức 5/2 

67.  Nguyễn Hoàng Long 2012 Đội nghi thức 5/2 

68.  Nguyễn Huỳnh Bảo Trân 2012 Đội nghi thức 5/2 

69.  Đoàn Ngọc Nam  2012 Đội nghi thức 5/2 

70.  Nguyễn Đỗ Uyên Nhi 2012 Chi đội trưởng chi 

đội nghi thức 

5/2 

71.  Liễu Minh Đức 2012 Đội nghi thức 5/3 

72.  Trần Nam Kha 2012 Đội nghi thức 5/3 

73.  Nguyễn Hoài Mỹ An 2014 Đội cổ động  3/2 

74.  Đỗ Lan Anh 2014 Đội cổ động  3/2 

75.  Nguyễn Quỳnh Anh 2014 Đội cổ động  3/2 

76.  Đỗ Bảo Châu 2014 Đội cổ động  3/2 

77.  Mai Tiến Đạt 2014 Đội cổ động  3/2 

78.  Nguyễn Huy Đạt 2014 Đội cổ động  3/2 

79.  Trần Nguyễn Minh Hằng 2014 Đội cổ động  3/2 

80.  Võ Ngọc Phương Hân 2014 Đội cổ động  3/2 

81.  Lý Khang Huy 2014 Đội cổ động  3/2 

82.  Nguyễn Thiên Kim 2014 Đội cổ động  3/2 

83.  Phạm Huỳnh Thiên Kim 2014 Đội cổ động  3/2 

84.  Võ Ngọc Thiên Kim 2014 Đội cổ động  3/2 

85.  Hà Tấn Lâm 2014 Đội cổ động  3/2 

86.  Nguyễn Võ Thiên Long 2014 Đội cổ động  3/2 



87.  Nguyễn Phương Nghi 2014 Đội cổ động  3/2 

88.  Lê Thị Bảo Ngọc 2014 Đội cổ động  3/2 

89.  Nguyễn Minh Nguyệt 2014 Đội cổ động  3/2 

90.  Nguyễn Duy Phú 2014 Đội cổ động  3/2 

91.  Nguyễn Thiên Phúc 2014 Đội cổ động  3/2 

92.  Phạm Xuân Hữu Phước 2014 Đội cổ động  3/2 

93.  Đỗ Khắc Nam Phương 2014 Đội cổ động  3/2 

94.  Nguyễn Ngọc Anh Thư 2014 Đội cổ động  3/2 

95.  Trần Minh Tiến 2014 Đội cổ động  3/2 

96.  La Ngọc Trâm 2014 Đội cổ động  3/2 

97.  Phan Thanh Trúc 2014 Đội cổ động  3/2 

98.  Lê Trọng Tùng 2014 Đội cổ động  3/2 

99.  Nguyễn Thái An Bình 2014 Đội cổ động  3/2 

100.  Trương Lê Như Ý 2014 Đội cổ động  3/2 

101.  Nguyễn Hoài Mỹ An 2014 Đội cổ động  3/2 

102.  Đỗ Lan Anh 2014 Đội cổ động  3/2 

103.  Nguyễn Quỳnh Anh 2014 Đội cổ động  3/2 

104.  Đỗ Bảo Châu 2014 Đội cổ động  3/2 

 

       Tổng cộng: Toàn đoàn học sinh tham gia Hội thi nghi thức Đội cấp Quận năm học 

2022 – 2023 có tổng cộng 104 em.  

                                                                            Người lập danh sách 

 

 

 

 

                                                                                             Nguyễn Hưng               
      




